PHẦN III.

DANH MỤC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI  ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	TT
	Tên mẫu đơn, tờ khai
	Thủ tục sử dụng mẫu đơn, tờ khai
	Ghi chú

	1. 
	Bản công bố hợp quy 
	Thủ tục số 1, 2
	

	2. 
	Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng 
	Thủ tục số 1, 2
	

	3. 
	Bản công bố rau, quả, chè an toàn
	Thủ tục số 3, 4
	

	4. 
	Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn 
	Thủ tục số 5, 6
	

	5. 
	Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn 
	Thủ tục số 5, 6
	

	6. 
	Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	Thủ tục số 7
	

	7. 
	Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP 
	Thủ tục số 9
	

	8. 
	Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP 
	Thủ tục số 10
	

	9. 
	Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận 
	Thủ tục số 11
	

	10. 
	Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận 
	Thủ tục số 11
	

	11. 
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)
	Thủ tục số 12, 13
	

	12. 
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ  hành nghề buôn bán thuốc BVTV (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)
	Thủ tục số 12, 13
	

	13. 
	Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Thủ tục số 14, 15
	

	14. 
	Đơn đề nghị cấp (gia hạn) chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng
	Thủ tục số 16, 17
	

	15. 
	Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
	Thủ tục số 18, 19
	

	16. 
	Đơn đề nghị cấp (đổi) thẻ xông hơi  khử trùng
	Thủ tục số 20, 21
	

	17. 
	Giấy đăng ký hội thảo 
	Thủ tục số 22
	

	18. 
	Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
	Thủ tục số 23
	

	19. 
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển 
	Thủ tục số 24, 27, 29
	

	20. 
	Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển  
	Thủ tục số 26, 28, 30
	

	21. 
	Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
	Thủ tục số 31
	

	22. 
	Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
	Thủ tục số 32, 33, 34
	

	23. 
	Tờ khai điều kiện VSTY cơ sở (4 mẫu)
	Thủ tục số 33
	

	24. 
	Tờ khai điều kiện VSTY cơ sở SXKD giống thủy sản
	Thủ tục số 34
	

	25. 
	Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Thủ tục số 35, 37
	

	26. 
	Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Thủ tục số 35, 37
	

	27. 
	Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP
	Thủ tục số 38
	

	28. 
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y 
	Thủ tục số 39
	

	29. 
	Bản kê khai địa điểm 
	Thủ tục số 39
	

	30. 
	Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	Thủ tục số 40
	

	31. 
	Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản
	Thủ tục số 45
	

	32. 
	Đơn xin cấp giấy chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 
	Thủ tục số 46
	

	33. 
	Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản 
	Thủ tục số 47
	

	34. 
	Giấy đăng ký kiểm tra áp dụng đối với cơ sở chế biến thuỷ sản 
	Thủ tục số 48
	

	35. 
	Giấy đăng ký kiểm tra áp dụng đối với cơ sở khác 
	Thủ tục số 48
	

	36. 
	Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo VSATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
	Thủ tục số 48
	

	37. 
	Báo cáo kết quả khắc phục lỗi 
	Thủ tục số 48
	

	38. 
	Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng hàng hóa thủy sản 
	Thủ tục số 51
	

	39. 
	Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản
	Thủ tục số 52
	

	40. 
	Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá 
	Thủ tục số 55
	

	41. 
	Tờ khai đăng ký tàu cá
	Thủ tục số 56, 57, 58
	

	42. 
	Tờ khai đăng ký thuyền viên
	Thủ tục số 62
	

	43. 
	Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản
	Thủ tục số 64
	

	44. 
	Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản
	Thủ tục số 65
	

	45. 
	Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản
	Thủ tục số 66
	

	46. 
	Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	Thủ tục số 71
	

	47. 
	Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp
	Thủ tục số 72
	

	48. 
	Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 
	Thủ tục số 73
	

	49. 
	Đơn xin giao rừng 
	Thủ tục số 84
	

	50. 
	Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
	Thủ tục số 85
	

	51. 
	Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu
	Thủ tục số 86
	

	52. 
	Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Thủ tục số 87
	

	53. 
	Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh trưởng/nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường
	Thủ tục số 89
	

	54. 
	Hồ sơ đăng ký (ĐVHD quy định tại Phụ lục I công ước CITES)
	Thủ tục số 90
	

	55. 
	Hồ sơ đăng ký (ĐVHD quy định tại Phụ lục II-III công ước CITES)
	Thủ tục số 91
	

	56. 
	Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Thủ tục số 94
	

	57. 
	Tờ trình đề nghị thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa 
	Thủ tục số 95
	

	58. 
	Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủ tục số 96
	

	59. 
	Đơn xin gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủ tục số 97
	

	60. 
	Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
	Thủ tục số 98
	

	61. 
	Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL
	Thủ tục số 99
	


